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	BỘ TÀI CHÍNH

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:        /TTr-CNTT
	Hà Nội, ngày     tháng     năm     


	Dự thảo


TRÌNH BỘ
Về việc ban hành Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành 
Tài chính
––––––––––––––––––
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 của Bộ Tài chính
, thực hiện kế hoạch xây dựng Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính tại Tờ  trình  Bộ số 28/TTr-CNTT ngày 27/6/2025 của Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số (Cục CNTT), trong thời gian qua Cục CNTT đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng Dự thảo Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính (trên cơ sở các chế độ báo cáo đã ban hành của các cơ quan trước khi hợp nhất) và kính trình Lãnh đạo Bộ xem xét ký ban hành Thông tư với những nội dung chính như sau:
I. Sự cần thiết ban hành Thông tư
1. Cơ sở pháp lý:

- Căn cứ Nghị định số 29/2025/NĐ-CP ngày 24/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính và Nghị định số 166/2025/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2025/NĐ-CP ngày 24/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

- Căn cứ quy định của Luật ban hành văn bản QPPL số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025; Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL cơ quan nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa các văn bản QPPL; nếu phát hiện có quy định hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội thì tự mình hoặc kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới hoặc thay thế văn bản QPPL. 

Trước khi thực hiện sáp nhập đã ban hành các văn bản quy định về chế độ báo cáo thống kê như sau:
+ Thông tư số 91/2024/TT-BTC ngày 31/12/2024 của Bộ Tài chính quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính; 
+ Thông tư số 03/2025/TT-BKHĐT ngày 15/01/2025 của Bộ KHĐT quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư;
+ Quyết định số 456/QĐ-BHXH ngày 23/4/2019 của Bảo hiểm xã hội ban hành Chế độ báo cáo thống kê và một số nội dụng về công tác thống kê ngành Bảo hiểm xã hội.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG THÔNG TƯ

1. Mục đích

Xây dựng Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính để phản ánh tình hình, kết quả hoạt động quản lý chủ yếu của ngành phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính và các cơ quan Nhà nước; làm cơ sở cho việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Tài chính, đáp ứng các quy định của pháp luật về Thống kê. Trên cơ sở thực hiện sáp nhập đã ban hành các văn bản quy định về chế độ báo cáo thống kê của Bộ Tài chính; Bộ KHĐT; BHXH, đồng thời phù hợp với Nghị định số 29/2025/NĐ-CP ngày 24/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính và Nghị định số 166/2025/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2025/NĐ-CP ngày 24/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.
2. Quan điểm xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 91/2024/TT-BTC ngày 31/12/2024 về quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính.
- Bảo đảm tính khoa học: Việc chuẩn hoá khái niệm, biểu mẫu, phương pháp tính, phân tổ chủ yếu, kỳ công bố, nguồn số liệu và đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp báo cáo theo từng chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính phải bảo đảm tính khoa học, dựa trên những căn cứ quản lý tài chính, ngân sách nhà nước và lý thuyết thống kê (phân tổ, các số tuyệt đối, số tương đối, số bình quân, chỉ số thống kê, liên hệ tương quan,...).

- Phù hợp với thực tế: Phù hợp với quy định của Việt Nam; có tính khả thi thực tế trong ngành Tài chính; nội dung các chỉ tiêu, báo cáo thống kê phải bảo đảm dễ hiểu, phù hợp với sự phổ biến, thói quen của người sử dụng tin và cập nhật theo các nguyên tắc ghi nhận số liệu kế toán, thống kê theo quy định nghiệp vụ hiện hành về quản lý tài chính, kế toán, ngân sách.

- Vừa có tính kế thừa, vừa cập nhật kiến thức mới: Cần kế thừa những quy định về khái niệm, phương pháp tính, phân tổ chủ yếu, kỳ công bố, nguồn số liệu và cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp và thống nhất, đồng bộ về tên gọi, nội dung chỉ tiêu và khả thi trong thu thập, tổng hợp, báo cáo hiện vẫn còn phù hợp với các Thông tư quy định về Chế độ báo cáo thống kê (các văn bản trước khi sáp nhập: Thông tư số 91/2024/TT-BTC ngày 31/12/2024 của Bộ Tài chính; Thông tư số 03/2025/TT-BKHĐT của Bộ KHĐT; Quyết định số 456/QĐ-BHXH của BHXH).
- Phù hợp với chuẩn mực và thông lệ thống kê quốc tế: Lý thuyết về thống kê tài chính chính phủ GFS; Tài khoản quốc gia SNA; Thống kê về nợ công,...
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG 

Cục CNTT tổ chức xây dựng Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:

- Trình Bộ phê duyệt chủ trương xây dựng Thông tư tại Tờ trình Bộ số  28/TTr-CNTT ngày 27/6/2025.
- Thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Thông tư và tổ chức xin ý kiến thành viên Tổ soạn thảo xây dựng Thông tư và tiến hành xây dựng dự thảo Thông tư. 

- Cục CNTT đã gửi Công văn số 1279/CNTT-TK ngày 01/8/2025 xin ý kiến các đơn vị thuộc Bộ Tài chính về việc dự thảo Thông tư và hoàn thiện dự thảo Thông tư, biểu mẫu báo cáo theo ý kiến của các đơn vị thuộc Bộ.

- Trình Lãnh đạo Bộ tại Tờ trình số …/TTr-CNTT ngày …2025 ký Công văn số …./BTC-CNTT ngày …/2025 gửi xin ý kiến các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố; Sở Tài chính; đăng tải Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin Bộ Tài chính và Công văn số …/BTC-CNTT gửi xin ý kiến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
- Bên cạnh đó, để hoàn thiện Dự thảo Thông tư, Công văn số …../CNTT-TK đồng thời được gửi các đơn vị thuộc Bộ để thực hiện rà soát, tiếp tục có ý kiến và gửi Văn phòng Bộ có ý kiến rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (nếu có) trong dự thảo Thông tư. 

- Dự thảo Thông tư cũng đã được đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính và Cổng thông tin điện tử của Chính phủ từ ngày …./2025 để xin ý kiến rộng rãi người dân và doanh nghiệp theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Cục CNTT đã nhận được …. ý kiến tham gia, trong đó có … ý kiến của các Bộ, ngành (Bao gồm cả ý kiến là không có ý kiến tham gia đối với dự thảo Thông tư của Cổng thông tin điện tử của Chính phủ); ... ý kiến của các địa phương và .... ý kiến của các đơn vị thuộc Bộ. Cục CNTT đã tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo Thông tư đầy đủ các ý kiến của các đơn vị (Bản tiếp thu, giải trình ý kiến trình kèm theo).
- Gửi hồ sơ về dự thảo Thông tư tới Cục Thống kê để xin ý kiến thẩm định về mặt chuyên môn, nghiệp vụ thống kê theo quy định của Điều 43, Luật Thống kê năm 2015 theo Công văn số …./CNTT-TK ngày …./2025. 

- Ngày ….., Cục CNTT đã nhận được Công văn số …./CTK-PPCĐ của Cục Thống kê về việc thẩm định dự thảo Thông tư. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của CTK, Cục CNTT đã tiếp thu, hoàn thiện, chỉnh lý giải trình ý kiến thẩm định về mặt chuyên môn nghiệp vụ thống kê.
-  Ngày …./2025, Cục CNTT đã có Công văn số …/CNTT-TK gửi Vụ Pháp chế để thẩm định dự thảo Thông tư; Ngày …./2025,  Cục CNTT đã nhận được Công văn số …../PC-PLC ngày ……/2025 của Vụ Pháp chế về việc thẩm định dự thảo Thông tư. 

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế, Cục CNTT đã tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định, đồng thời chỉnh lý, hoàn thiện Thông tư để trình Bộ xem xét ban hành.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA THÔNG TƯ

1. Bố cục của Thông tư 

Nội dung của Thông tư gồm: 10 Điều, 04 Phụ lục, cụ thể:

- Điều 1 - Phạm vi điều chỉnh 

- Điều 2 - Đối tượng áp dụng

- Điều 4 - Nội dung chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính
- Điều 5 - Số liệu báo cáo thống kê
- Điều 6 - Khai thác dữ liệu, thông tin thống kê

- Điều 7 - Ứng dụng công nghệ thông tin và bảo mật thông tin thống kê ngành Tài chính

 - Điều 8 - Quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin Thống kê tài chính
- Điều 9 - Trách nhiệm của các đơn vị liên quan

- Điều 10 - Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện 

- Các Phụ lục: Phụ lục I: Danh mục báo cáo thống kê ngành Tài chính; Phụ lục II: Hệ thống biểu mẫu báo cáo và giải thích biểu mẫu báo cáo; Phụ lục III: Danh mục tên viết tắt các đơn vị; Phụ lục IV: Phiếu đăng ký cấp mới thay đổi thông tin tài khoản.
2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng của Thông tư gồm: Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính; Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. 
3. Nội dung cơ bản của Thông tư

3.1. Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính

Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính gồm Danh mục báo cáo; Hệ thống mẫu biểu báo cáo và giải thích mẫu biểu báo cáo, trong đó:

Danh mục báo cáo thống kê ngành Tài chính (Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư).
Danh mục báo cáo thống kê sau khi chỉnh lý, tiếp thu ý kiến bao gồm 287 biểu báo cáo thống kê thuộc 25 nhóm lĩnh vực. 
Danh mục báo cáo thống kê ngành Tài chính gồm 4 cột: (1) Số thứ tự; (2) Ký hiệu biểu; (3) Tên biểu; (4) Đơn vị báo cáo; (5) Kỳ báo cáo, cụ thể như sau:
	TT
	Nhóm lĩnh vực
	Số biểu báo cáo của TT cũ
	Số biểu dự thảo TT mới
	Tăng/giảm số biểu so với TT 02

	1 
	Lĩnh vực Ngân sách nhà nước
	25
	24
	Giảm 01 biểu

	2 
	Lĩnh vực Quản lý ngân quỹ nhà nước
	3
	3
	0

	3 
	Lĩnh vực Nợ công
	10
	10
	0

	4 
	Lĩnh vực Dự trữ quốc gia
	4
	4
	0

	5 
	Lĩnh vực Chứng khoán
	11
	14
	Tăng 03 biểu

	6 
	Lĩnh vực Quản lý trái phiếu
	13
	13
	0

	7 
	Lĩnh vực kinh doanh Bảo hiểm
	6
	6
	0

	8 
	Lĩnh vực Xuất, nhập khẩu
	34
	34
	0

	9 
	Lĩnh vực Quản lý giá
	5
	4
	Giảm 01 biểu

	10 
	Lĩnh vực Tài sản công
	5
	5
	0

	11 
	Lĩnh vực Người nộp thuế
	72
	52
	Giảm 20 biểu

	12 
	Lĩnh vực Đơn vị có quan hệ với ngân sách
	6
	6
	0

	13 
	Lĩnh vực Đơn vị sự nghiệp công
	1
	9
	Tăng 8 biểu

	14 
	Lĩnh vực Doanh nghiệp có vốn nhà nước
	2
	3
	Tăng 1 biểu

	15 
	Lĩnh vực Quỹ tài chính nhà nước
	4
	5
	Tăng 01 biểu

	16 
	Lĩnh vực Xổ số, đặt cược, casino, trò chơi điện tử có thưởng
	4
	4
	0

	17 
	Lĩnh vực Vốn đầu tư công
	9
	18
	Tăng 9 biểu

	18 
	Lĩnh vực Đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư trực tiếp của Việt Nam ra nước ngoài
	6
	6
	0

	19 
	Lĩnh vực Quản lý vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi; khoản viện trợ không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam
	9
	9
	0

	20 
	Lĩnh vực Quản lý đấu thầu
	0
	3
	Tăng 03 biểu

	21 
	Lĩnh vực Quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp
	3
	15
	Tăng 13 biểu

	22 
	Lĩnh vực Phát triển doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh
	25
	23
	Giảm 02 biểu

	23 
	Lĩnh vực Kinh tế tập thể, hợp tác xã
	10
	9
	Giảm 01 biểu

	24 
	Lĩnh vực Công tác Bảo hiểm
	8
	7
	Giảm 01 biểu

	25 
	Quản lý quy hoạch
	0
	1
	Tăng 01 biểu

	
	TỔNG SỐ
	275
	287
	Tăng 12 biểu


V. VỀ Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG BỘ ĐỐI VỚI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ; Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA VỤ PHÁP CHẾ
1. Về thủ tục hành chính: …
2. Về ý kiến thẩm định của Cục Thống kê:…
3. Về ý kiến thẩm định của Vụ pháp chế:…
VI. ĐIỀU KIỆN NGUỒN LỰC BẢO ĐẢM THI HÀNH THÔNG TƯ

Việc thu thập và biên soạn các biểu mẫu báo cáo thống kê này được các đơn vị thực hiện báo cáo cấp có thẩm quyền định kỳ, có căn cứ pháp lý và dữ liệu sẵn có để thực hiện thu thập, tổng hợp và báo cáo; đồng thời có sự hỗ trợ xử lý từ các Hệ thống thông tin quản lý trong từng lĩnh vực. Các báo cáo thống kê quy định trong Thông tư không phải thực hiện biên soạn báo cáo thông qua các cuộc điều tra thống kê, do đó về cơ bản không làm tăng chi phí của Nhà nước cho hoạt động điều tra, thu thập số liệu thống kê. Việc thực hiện các báo cáo thống kê quy định tại Thông tư cũng không làm phát sinh chi phí thành lập tổ chức bộ máy, biên chế. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc khai thác và thu thập thông tin thống kê từ nguồn dữ liệu hành chính do các đơn vị thuộc Bộ quản lý cũng làm tiết kiệm nguồn nhân lực, tài chính và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn thông tin từ các hệ thống thông tin quản lý. 

Cục CNTT cho rằng, so với lợi ích của những báo cáo ngành Tài chính mang lại phục vụ nhu cầu quản lý, điều hành của Bộ Tài chính; cung cấp thông tin giúp Đảng, Chính phủ đề ra các chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển phù hợp với xu thế phát triển của quốc tế thì chi phí nguồn nhân lực để thực hiện các báo cáo này là phù hợp.

VII. MỘT SỐ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN BỘ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG
Cục CNTT đã nhận được ... ý kiến tham gia, trong đó, ý kiến .... của các Bộ, ngành; ...ý kiến của các địa phương và .... ý kiến của các đơn vị thuộc Bộ. 
Trên đây là một số nội dung liên quan đến việc xây dựng Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính, Cục CNTT kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Bộ;

- Lưu: VT, CNTT.

	 CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hà


� Quyết định số 1765/QĐ-BTC ngày 14/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2025. 





